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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Câu 1. (1 điểm) Thành phần nào có nhiều nhất trong đất?
A. Nước, không khí                                    B. Mùn       
C. Một số thành phần khác                         D. Chất khoáng       
Câu 2. (1 điểm) Hỗn hợp nào dưới đây là dung dịch?
A. Cốc nước đường.                                    B. Xà lách, dưa chuột và cà chua trộn đều.
C. Cốc nước có dầu ăn.                               D. Lạc, đỗ đen và đỗ xanh trộn đều.
Câu 3. (1 điểm) Chọn từ/cụm từ: môi trường đất, ô nhiễm, con người, thiên nhiên để điền vào chỗ…cho phù hợp.
Đất bị ………….. chứa các chất thải nguy hại gây ảnh hưởng tiêu cực đến con người và sinh vật. Hiện tượng phun trào núi lửa là một trong những nguyên nhân ô nhiễm đất do ………….. gây ra. Các nguyên nhân khác làm cho đất bị ô nhiễm như: đưa quá nhiều chất thải ra môi trường, không xử lý chất thải, sử dụng dư thừa thuốc trừ sâu do ………….. gây ra. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức của con người thông qua tuyên truyền và vận động mọi người cùng tham gia bảo vệ ……………………
Câu 4. (1 điểm) Chất ở trạng thái nào có thể lan ra theo mọi hướng và chiếm đầy không gian của vật chứa? 
A. Chất khí.              B. Chất lỏng.              C. Chất rắn.                 D. Chất lỏng – khí.
Câu 5. (1 điểm) Nối thông tin ở cột A và B để tạo thành thông tin hoàn chỉnh. 
	Cột A
	
	Cột B

	1. Hạt phấn
	
	a. Sẽ phát triển thành quả sau khi thụ tinh.

	2. Noãn
	
	b. Có cả nhị hoa và nhụy hoa là hoa lưỡng tính.

	3. Bầu nhụy của hoa
	
	c. Nằm ở bao phấn của hoa.

	4. Hoa 
	
	d. Nằm ở trong bầu nhụy của hoa.



Câu 6. (1 điểm) Trong các câu dưới đây, câu nào chỉ toàn động vật đẻ con? 
A. Hổ, gà, rùa, bò.
B. Hổ, bò, sư tử, cá heo.
C. Bò, sư tử, ngỗng, rắn.
D. Cá heo, vịt, mèo, ếch.
Câu 7. (1 điểm) Trong các nguồn năng lượng dưới đây nguồn năng lượng nào không phải là nguồn năng lượng sạch (Khi sử dụng năng lượng đó sẽ tạo ra khi thải gây ô nhiềm môi trường).
A. Năng lượng gió.                                               B. Năng lượng nước chảy.
C. Năng lượng than đá, xăng dầu, khí đốt.      D. Năng lượng mặt trời.
Câu 8. (1 điểm) Đúng ghi Đ - sai ghi S vào ô trống
	Cây xanh hấp thụ năng lượng mặt trời để sinh trưởng và phát triển.
             Năng lượng mặt trời không có vai trò gì đối với sự sống của con người.
             Năng lượng nước chảy được dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, truyền tin, làm chất đốt,…..
             Năng lượng chất đốt được dùng để đun nóng, thắp sáng, sản xuất điện,
Câu 9. (1 điểm) Để tiết kiệm điện, em cần chú ý điều gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Câu 10. (1 điểm) Trình bày sự phát triển của ấu trùng đến khi là muỗi trưởng thành.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Câu 3. (1,0 điểm) HS điền đúng mỗi từ ghi 0,25 điểm.
Đất bị ô nhiễm chứa các chất thải nguy hại gây ảnh hưởng tiêu cực đến con người và sinh vật. Hiện tượng phun trào núi lửa là một trong những nguyên nhân ô nhiễm đất do thiên nhiên gây ra. Các nguyên nhân khác làm cho đất bị ô nhiễm như: đưa quá nhiều chất thải ra môi trường, không xử lý chất thải, sử dụng dư thừa thuốc trừ sâu do con người gây ra. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức của con người thông qua tuyên truyền và vận động mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường đất.
Câu 5. (1 điểm) HS nối đúng mỗi thông tin ghi 0,25 điểm. 
	Cột A
	
	Cột B

	1. Hạt
	
	a. Sẽ phát triển thành quả sau khi thụ tinh.

	2. Noãn
	
	b. Có cả nhị hoa và nhụy hoa là hoa lưỡng tính.

	3. Bầu nhị của hoa
	
	 c. Nằm ở bao phấn của hoa.

	4. Hoa
	
	d. Nằm ở trong bầu nhụy của hoa.


Câu 8. (1 điểm)  HS điền đúng mỗi ý 0,25 điểm.
Đ-S-S-Đ
Câu 9. (1 điểm) 
Để tiết kiệm điện, em cần chú ý:
+ Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
+ Dùng loại đèn tiết kiệm điện
+ Chỉ sử dụng quạt điện và mở máy điều hoà khi cần thiết
+ Không mở tủ lạnh quá lâu và nhiều lần
…
Câu 10 (1 điểm)
Sự phát triển của ấu trùng đến khi là muỗi trưởng thành: Ấu trùng sống trong nước và phát triển thành nhộng sau khoảng năm ngày. Nhộng sống trong nước và phát triển thành muỗi trưởng thành sau khoảng hai ngày.





	
	


[bookmark: _GoBack] 

